
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

VIỆN NC & PT CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

               _________ 

DANH MỤC SÁCH TIẾNG VIỆT 2010  

 

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XUẤT BẢN SL GHI CHÚ 

01 Giáo trình Sinh Học Đất Thành, Đường, Hải, 

Hoàn 

Giáo dục 01  

02 Phương pháp phân tích Vi sinh vật Trần Linh Thước Giáo dục 01  

03 Giáo trình Thực hành chế biến món ăn Tuyết, Toan Giáo dục 01  

04 Sinh thái môi trường ứng dụng Bá, Triết KH & KT 02  

05 Nguyên tắc phân loại sinh vật Trần Ninh, Xuân 

Quýnh 

KH & KT 01  

06 Hóa sinh học Trân Châu, Thị Áng Giáo dục 01  

07 Thực hành phân loại thực vật Hoàng Thị Bé Giáo dục 01  

08 Công nghệ Sinh học 

Tập hai: CNSH tế bào 

Vụ, Hùng, Điệp Giáo dục 01  

09 Công nghệ Sinh học 

Tập ba: Enzyme và ứng dụng 

Trân Châu, Tuấn Nghĩa Giáo dục 02  

10 Công nghệ Sinh học Đình Đạt Giáo dục 02  



Tập bốn: Công nghệ di truyền 

11 Công nghệ sinh học 

Tập năm: Công nghệ vi sinh & môi trường 

Văn Ty, Nguyên Thành Giáo dục 02  

12 Di truyền học Phạm Thành Hổ Giáo dục 01  

13 Giáo trình Giống vật nuôi Lệ Hằng Giáo dục 01  

14 Giáo trình Bảo quản nông sản Mạnh Khải Giáo dục 01  

15 Nhập môn Công nghệ sinh học Thành Hổ Giáo dục 01  

16 Hóa học Thực phẩm Kim Anh KH & KT 01  

17 Phân tích Lí - Hóa Hồ Viết Qúi Giáo dục 01  

18 Thực vật dược Trương Thị Đẹp Giáo dục 01  

19 Cơ sở Di truyền học Lương, Nhân Giáo dục 01  

20 Chú giải Di truyền học Thăng, Long Giáo dục 01  

21 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 

(Xác lập đề tài NC; Phương pháp thu thập 

dữ liệu;Phương pháp xử lý dữ liệu; Viết 

báo cáo nghiên cứu) 

Trung Nguyên Giao Thông vận tải 01  

22 Hóa học môi trường Kim Chi KH & KT 01  

23 Xử lý nước cấp sinh hoạt & công nghiệp Thu Thủy KH & KT 01  

24 Cơ sở Sinh thái học Trung Tạng Giáo dục 01  



25 Sinh học đại cương Cao văn Thu Giáo dục 01  

26 Di truyền học Toàn, Thăng, Long KH & KT 01  

27 Giáo trình Di truyền học Lê Thăng Giáo dục 01  

28 Công nghệ bào chế dược phẩm Minh Châu Giáo dục 01  

29 Thực tập Vi sinh vật đại cương Hữu Hiệp, Ngọc Điệp  30  

30 Vi sinh vật môi trường Cao Ngọc Điệp  30  

31 Vi sinh vật đại cương (lý thuyết) Cao Ngọc Điệp  30  

32 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 

trường năm 2010 

Bộ Tài Nguyên & Môi 

trường 

Lao động 02  

33 Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật quản lý 

thuế 

Thuế Nhà nước Tài chính 01  

34 Cơ chế quản lý Tài chính, Kế toán 

(HCSN) 

Bộ Tài chính Tài chính 01  

35 Quy định mới về đấu thầu mua sắm, Quản 

lý và sử dụng hiệu quả tài sản vốn Nhà 

nước năm 2010 

Bộ Tài chính Tài chính 01  

36 Các Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển 

công lập 

Bộ KH & CN Hà Nội - 2009 01  

37 Hướng dẫn thi hành Luật cán bộ, công 

chức 2010 

 Lao động 01  



38 Những vấn đề cơ bản về Vệ sinh an toàn 

thực phẩm đối với sức khỏe của con 

người.  

Hệ thống qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

phụ gia thực phẩm và vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

Cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm 

Lao động-Xã hội 01  

39 Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán   01  

40 Cẩm nang hướng dẫn quản lý Thuốc bảo 

vệ thực vật, Phân bón ở VN 2010 

Luật gia Quốc Cường Lao Động 01  

41 Cẩm nang lãnh đạo. Cơ quan HCSN, 

Quản lý sử dụng CBCC. Chế độ kỷ luật. 

Khen thưởng. Tiền lương. Nghỉ hưu. Quản 

lý tài chánh. Thủ tục hành chính.Giải 

quyết khiếu nại tố cáo 2010 

Bộ Tài chính Tài chính 01  

42 Cẩm nang bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho 

Kế toán trưởng đơn vị hành chánh sự 

nghiệp và các qui định mới về tài chính, 

kế toán 2010. 

Luật gia Quốc Cường-

Thanh Thảo 

Lao động 01  

43 Kỹ thuật soạn thảo văn bản. Mẫu soạn 

thảo văn bản dùng cho các đơn vị hành 

chánh sự nghiệp 2011 

Nghiệp vụ tổ chức hành 

chính 

NXB Lao Động 01 (VLIR) 

44 Một số tình huống giải đáp về chế độ tiền 

lương, phụ cấp, hệ thống thang bảng 

lương và văn bản hướng dẫn thi hành dành 

chó cán bộ công chức. 

 NXB Lao Động 01 (VLIR) 



45 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách 

năm 2011 và những nguyên tắc bảo đảm 

thu, chi, mua sắm, sử dụng ngân sách Nhà 

nước. 

Bộ Tài chánh NXB Lao Động 01 (VLIR) 

46 650 Tình huống giải đáp về công tác quản 

lý & điều hành cơ quan dành cho lãnh đạo 

đơn vị hành chánh sự nghiệp 2011. 

 NXB Lao Động 01 (VLIR) 

47 Luật thuế bảo vệ môi trường. Luật khoáng 

sản, của quốc hội khóa XII 

 NXB Lao Động 03 (VLIR) 

48 Niên giám thống kê 2009 Cục Thống kê TPCT  01  

49 Luật viên chức. Quy định mới nhất về tiêu 

chuẩn nghiệp vụ công chức, viên chức 

2011 

 NXB Lao Động 01 (VLIR) 

50 Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán đơn 

vị hành chính sự nghiệp 

Bộ Tài chính NXB Tài chính 01 (VLIR) 

51 Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách 

Nhà nước 2011. Phân cấp quản lý, thẩm 

quyền quyết định, đấu thầu, mua sắm, chi 

tiêu và quyết toán, kinh phí ngân sách Nhà 

nước. 

Bộ tài chính NXB Lao Động 01 (VLIR) 

52 Giáo trình: Môn nấm học PGS.TS. Cao Ngọc 

Điệp 

TS. Nguyễn Văn Thành 

NXB ĐHCT. 2010 02  

53 Hướng dẫn lập, quản lý dự tóan thu chi Thùy Linh – Việt Trinh Nhà xuất bản Tài 01  



ngân sách 2012.  Chính, 2012 

54 Hướng dẫn sọan thảo văn bản dành cho 

cấp ủy Đảng và các văn kiện mới. 

Quí Long – Kim Thư Nhà xuất bản Văn 

Hóa – Thông Tin.  

01  

55 Công nghệ xử lý nước thải môi trường Cục Cảnh sát PCTP về 

môi trường 

NXB Công 

Thương. 2012 

01  

56 Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Trần Văn Dư Bộ Văn hóa Thông 

Tin. 2002 

01  

57 Điều lệ Đảng và phương hướng chỉ đạo 

thực hiện công tác xây dựng Đảng theo 

Đại hội lần thứ XI. 

Quí Long – Kim Thư NXB Lao Động, 

2011 

01  

58 Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

môi trường và quy định mới nhất xử lý vi 

phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường 

Bộ Tài Nguyên và Môi 

trường 

NXB Lao Động 01  

59 Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực kế tóan 

Thùy Linh – Việt Trinh NXB Tài Chính. 

2011 

01  

60 Hướng dẫn thi hành luật công chức viên 

chức 2011 

Thùy Linh – Việt Trinh NXB Lao Động. 

2011 

01  

61 Hệ thống mục lục ngân sách Nhà Nước. 

Những qui định mới nhất về quản lý tài 

chính kế tóan đơn vị HCSN 

Thùy Linh – Việt Trinh NXB Tài Chính, 

2011 

01  

62 Qui định mới nhất về mức lương tối thiểu 

chung, tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và 

trợ cấp hàng tháng. 

Bộ Lao Động-Thương 

Binh và Xã Hội 

NXB Lao Động, 

2011 

01  



63 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Khoa học nghệ 

thuật quản lý và phong cách lãnh đạo 

Phạm Văn Bảy NXB Lao Động, 

2010 

01  

64 Điều lệ-Văn kiện Đảng khóa XI. Quy định 

mới về công tác xây dựng và phát triển cơ 

sở Đảng năm 2011 

Thùy Linh – Việt Trinh NXB Lao Động, 

2011 

01  

65 Quy định pháp luật về bảo vệ môi trường 

dành cho các cơ quan và doanh nghiệp. 

Tập 1: Một số qui định chung 

Cục Cảnh sát phòng, 

chống tội phạm về môi 

trường 

Nhà xuất bản Tư 

Pháp, 2010 

01  

66 Quy định pháp luật về bảo vệ môi trường 

dành cho các cơ quan và doanh nghiệp. 

Tập 2: Một số lĩnh vực cụ thể 

Cục Cảnh sát phòng, 

chống tội phạm về môi 

trường 

Nhà xuất bản Tư 

Pháp, 2010 

01  

67 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hệ 

thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới 

nhất về chất lượng và vệ sinh an tòan thực 

phẩm 

Bộ Y Tế Nhà xuất bản Y 

Học, 2010 

01  

68 650 tình huống giải đáp về công tác quản 

lý & điều hành cơ quan dành cho lãnh đạo 

đơn vị HCSN. 2011 

Thùy Linh – Việt Trinh NXB Lao Động, 

2011 

01  

69 Hướng dẫn chi tiết việc lập, thẩm định, 

phê duyệt, kiểm tra thực hiện chiến lược 

đề án bảo vệ môi trường 

Qúy Long – Kim Thư NXB Lao Động – 

Xã Hội, 2012 

01  

70 Nghiên cứu khoa học kiểm tóan Kiểm tóan Nhà nước-

Trung tâm KH và Bồi 

dưỡng cán bộ.  

 01  



71 Hướng dẫn xử lý tình huống kiểm tra, 

giám sát, kỷ luật Đảng 

Qúy Long – Kim Thư NXB Văn hóa 

Thông tin. 2010 

01  

72 Hướng dẫn sọan thảo văn bản dành cho 

hiệu trưởng và cán bộ công chức, viên 

chức ngành giáo dục đào tạo 

Qúy Long – Kim Thư NXB Lao Động, 

2013 

01  

73 Tấm gương người làm khoa học. Tập VI Thanh Thủy NXB Văn hóa 

Thông Tin. 2014 

01  

74 Tấm gương người làm khoa học. Tập VIII Thanh Thủy NXB Văn hóa 

Thông Tin. 2014 

01  

75 Gửi lời chào đòan kết. Trợ giúp kỹ thuật 

và khoa học cho VN 1971 - 2011 

Peter de Goeje Đại học Quốc gia 

Hà Nội. 2012 

01  

76 Báo cáo thường niên 2013.  Đại học Cần Thơ CTy Cổ phần in 

Tổng hợp Cần Thơ. 

2014  

01  

77 Đại Học Cần Thơ Đại Học Cần Thơ NXB Thống Kê 

2003 

01  

78 Đại học Cần Thơ 2008 Đại Học Cần Thơ  01  

79 Đại Học Cần Thơ 2010 Đại Học Cần Thơ  01  

80 Đại Học Cần Thơ . Số 4. 2013 Đại Học Cần Thơ  01  

81 Đại Học Cần Thơ . Số 8. 2013 Đại Học Cần Thơ  01  

82 Đại Học Cần Thơ . Số 9. 2013 Đại Học Cần Thơ  01  



83 Đại Học Cần Thơ . Số 10. 2013 Đại Học Cần Thơ  01  

84 Đại Học Cần Thơ . Số 11. 2013 Đại Học Cần Thơ  01  

85 Đại Học Cần Thơ . Số 01. 2014 Đại Học Cần Thơ  01  

86 Đại Học Cần Thơ . Số 02. 2014 Đại Học Cần Thơ  01  

87 Đại Học Cần Thơ . Số 03. 2014 Đại Học Cần Thơ  01  

88 Đại Học Cần Thơ . Số 04. 2014 Đại Học Cần Thơ  01  

89 Đại Học Cần Thơ . Số 05. 2014 Đại Học Cần Thơ  01  

90 Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn chọn lọc 

và Quy định mới nhất về bảo vệ môi 

trường tại cơ quan Nhà nước và doanh 

nghiệp 

Bộ Tài nguyên Môi 

trường 

NXB Lao Động-Xã 

Hội. 2008 

01  

91 Luật Tài nguyên nước. Định mức kinh tế-

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lập, điều 

chỉnh qui hoạch tài nguyên nước và môi 

trường 

Quí Long – Kim Thư NXB Lao Động, 

2009 

01  

92 Cẩm nang sở hữu trí tuệ Tổ chức SHTT thế giới 2005 01  

93 Hệ thống văn bản mới về Bảo vệ môi 

trường 2009. Quy chuẩn, tiêu chuẩn VN 

về môi trường 

Luật gia Hoàng Anh NXB Thống Kệ. 

2009 

01  

94 Cẩm nang pháp luật ngành Kiểm lâm-Lâm 

nghiệp Việt Nam 

Qúy Long-Kim Thư NXB Nông nghiệp 

TP. HCM. 2009 

01  



95 Kỷ yếu CNSH Khóa 32. Niên khóa 2006-

2010. 

Tập thể lớp CNSH K32  01  

96 Trang vàng Nông – Lâm – Ngư nghiệp 

VN 

CTy Cổ phần truyền 

thông Đông Tây. 

NXB Nông nghiệp. 

HN. 2009 

01  

97 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 

trường năm 2010 

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

NXB Lao Động. 

2010 

01  

98 Danh mục tra cứu Chương trình đào tạo 

đại học và cao đẳng. Tập 1. Tháng 4-2008 

Bộ GD&ĐT. ĐHCT Trung tâm dịch vụ - 

ĐHCT. 2008 

05  

99 Danh mục tra cứu Chương trình đào tạo 

đại học và cao đẳng. Tập 2. Tháng 4-2008 

Bộ GD&ĐT. ĐHCT Trung tâm dịch vụ - 

ĐHCT. 2008 

05  

100 Danh mục tra cứu Chương trình đào tạo 

đại học và cao đẳng. Tập 3. Tháng 4-2008 

Bộ GD&ĐT. ĐHCT Trung tâm dịch vụ - 

ĐHCT. 2008 

06  

101 Vi sinh vật học và an toàn vệ sinh thực 

phẩm.  

PGS.TS. Lương Đức 

Phẩm 

NXB Nông nghiệp 

HN- 2002 

01  

102 Sinh học thực vật GS. Phạm Hoàng Hộ Bộ Quốc gia Giáo 

dục. 1966  

01  

103 Cây – Cỏ Miền Nam Việt Nam.  Quyển II. GS. Phạm Hoàng Hộ BGD. Trung tâm 

Học liệu. 1972 

01  

104 Công nghệ Sinh học trên người và động 

vật 

Phan Kim Ngọc, Phạm 

Văn Phúc 

NXB Giáo dục. 

2006 

01  

105 Tập huấn Quyền sở hữu trí tuệ và CNSH 

trong lĩnh vực nộng nghiệp. HN, 4-

6/11/2009 

  01  



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

 

 

 

 

 


